BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI 8 QUI LUẬT PHÂN LI
Câu 1: Cặp tính trạng tương phản là:
A. Hai trạng thái giống nhau của cùng tính trạng.


B. Hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng một tính trạng.
C.  Hai trạng thái  khác nhau của nhiều tính trạng .

D. Hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của 2 loại tính trạng.
Câu 2: Trong  thực tế thì kiểu gen của cá thể là:

A. Biểu hiện các đặc điểm di truyền.  


C. Kí hiệu về các gen đang khảo sát.
B. Toàn bộ các gen sinh vật nhận được từ bố mẹ.


D. Biểu hiện của một tính trạng.

Câu 3: Phép lai Bb x Bb  trội hoàn toàn cho kết quả về kiểu gen F1 :
A. 1BB: 2Bb :1bb.    
B. 100%Bb   
C. 1Bb : 1bb.    
D. 100%BB .

Câu 4: Phép lai Bb x bb (tính trội hoàn toàn) cho kết quả về kiểu hình F1 :

A.  100% trội.   
B. 1trội :1lặn.       
C. 100% lặn
 D. 3trội :1lặn.      
Câu 5: Cho các kết luận sau về phép lai phân tích (lai kiểm nghiệm):

(1). Menđen dùng phép lai phân tích để nhận biết chính xác kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội.

(2) Các nhà di truyền học hiện đại dùng phép lai phân tích để kiểm chứng qui luật phân li của Menđen.

(3) Lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn tương ứng.

(4) Lai phân tích là phép lai giữa các cây hoa đỏ F1 để tạo thành F2.

Những kết luận đúng là: 

A. (1),(2),(3), (4).
B. (1), (2), (4).       
C. (1), (2).
 D. (3).
Câu 6: Thế nào là dòng thuần chủng?

A. Là dòng có đặc tính di truyền đồng nhất và ổn định qua các thế hệ.
B.  Là dòng có kiểu gen đồng hợp tử trội hoặc dị hợp.

C. Là dòng có kiểu gen đồng hợp tử lặn hoặc dị hợp.

D. Là dòng có nhiều kiểu gen và kiểu hình khác nhau.

Câu 7: Bản chất của qui luật phân li là:

A. Sự phân li kiểu hình ỏ F2 ​theo tỷ lệ : 3: 1.

B. Sự đồng tính ở thế hệ F1.
C. Sự phân li đồng đều của các alen về các giao tử trong quá trình giảm phân.

D. Sự phân li kiểu hình tương ứng với sự phân li kiểu gen.

Câu 8: Nguyên nhân nào sau đây dẫn tới mỗi alen phân li về một giao tử?

A. Do các gen nhân đôi thành các cặp alen ở kì trung gian của quá trình giảm phân.

B. Do mỗi nhiễm sắc thể trong cặp NST tương đồng đã phân li về mỗi cực của tế bào.

C. Do 2 hay nhiều cặp alen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

D. Do có sự trao đổi chéo giữa các cromatic trong cặp NST tương đồng.    
Câu 9: Trong trường hợp trội không hoàn toàn, tính trạng trung gian là tính trạng xuất hiện ở cơ thể mang kiểu gen:

A. Đồng hợp tử trội.  
B. Dị hợp tử.    
  

C. Đồng hợp tử lặn    
D. Kiểu gen khiếm khuyết.

Câu 10: Cho các bước tiến hành nghiên cứu di truyền học bằng phép lai sau đây: 

(1) Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết khoa học bằng phương pháp lai kiểm nghiệm.

(2) Lai các dòng thuần khác nhau về một hoặc vào tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1, F2, F3.

(3) Tạo các dòng thuần chủng bằng cách cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần.

(4) Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai sau đó đưa ra giả thuyết khoa học.

Trình tự đúng của các bước trong phương pháp lai và phân tích con lai của Menđen là:

A. (2) → (3) → (4) → (1).
B. (1) → (2) → (4) → (3).

C. (3) → (2) → (4) → (1).
D. (1) → (2) → (3) → (4).

Câu 11: Cho các luận điểm sau:

(1) Một cặp NST tương đồng mang một cặp alen tương ứng.

(2) Trong quá trình giảm phân NST phân li về 2 cực của tế bào kéo theo sự phân li của cặp alen tương ứng.

(3) Mỗi cặp alen nằm trên một cặp NST tương đồng khác nhau.

(4) Trong quá trình giảm phân các cặp NST tương đồng đã phân li độc lập với nhau.

Những luận điểm thuộc về cơ sở tế bào học của qui luật phân li là:

    A. (1), (2).
 B. (2), (3).
C. (2), (4).
 D. (1), (4).
Câu 12: Cho các kết luận sau đây:


(1) Giao tử thuần khiết là giao tử không có sự hòa trộn các nhân tố di truyền với nhau.

(2) Nếu là gen trội không hoàn toàn thì tính trạng trội chỉ biểu hiện ở kiểu gen đồng hợp tử trội.

(3) Dùng phép lai phân tích giúp Menđen biết được nhân tố di truyền qui định tính trạng nằm trong nhân tế bào hay nằm ngoài nhân.

(4) Dùng phép lai phân tích giúp các nhà khoa học  nhận biết được chính xác kiểu di truyền của cơ thể mang tính trạng trội.

Những kết luận đúng là:


A.  (1), (2), (3).  
B. (2), (3), (4).   
C. (1), (3),(4)     
D. (1), (2), (4).   
Câu 13: Cho biết tính trạng màu hoa di truyền theo qui luật Menđen và hoa đỏ là trội hoàn toàn so với hoa trắng. Để kiểm tra kiểu gen của cây hoa đỏ (cây HĐ) bạn An dự định thực hiện  các phép lai sau đây:

(1) Cho cây HĐ tự thụ phấn. 
(2) Cho cây HĐ giao phấn với cây hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp trội. 

(3) Cho cây HĐ giao phấn với cây hoa trắng. 

(4) Cho cây HĐ giao phấn với cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp.

Những phép lai nào có thể giúp bạn An xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ (cây HĐ)?

A. (1), (3), (4).         
B. (2), (3), (4).      
C. (1), (2),(4).       
D. (1), (2), (3).    
Câu 14: Cho các kết phép lai sau đây:

(1) ♂ Hoa trắng X ♀ Hoa đỏ và ♂ Hoa đỏ X ♀ Hoa trắng.

(2) ♂ Hoa đỏ X ♀ Hoa đỏ và ♂ Hoa đỏ X ♀ Hoa trắng.

(3) ♂ AA X ♀ aa và ♂ aa X ♀ AA.

(4 ♂ AA X ♀ Aa và ♂ Aa X ♀ AA.

Những phép lai nào là phép lai thuận nghịch?

